
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.1.  LỚP THCS_1

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên Môn học
phụ trách Đơn vị Huyện/TP Số điện thoại Email

1 Hoàng Thị Thu Hà Tiếng Anh TH-THCS Trường Sa Kon Tum 0935780812 httha.truongsa@kontumcity.edu.vn
2 Trần Thị Thúy Hằng Tiếng Anh TH-THCS Trường Sa Kon Tum 0974571237 tranthuyhangav@gmail.com
3 Ngô Thị Thùy Nga Tiếng Anh TH-THCS Trường Sa Kon Tum 0984390304 ngothithuynga1977@gmail.com
4 Hoàng Thị Linh Na Tiếng Anh TH-THCS Ngọc Bay Kon Tum 0383339530 hoanglinhna2012@gmail.com
5 Lê Xuân Vinh Tiếng Anh TH-THCS Ngọc Bay Kon Tum 935077498 lxvinh.hn@kontumcity.edu.vn
6 Vũ Thanh Tâm Tiếng Anh TH-THCS Ngọc Bay Kon Tum 0368304529 vttam.hn@kontumcity.edu.vn
7 Đặng Thị Hương Tiếng Anh TH-THCS Kroong Kon Tum 0935569522 huongthidang76@gmail.com
8 Trần Thị Thủy Tiếng Anh TH-THCS Kroong Kon Tum 0988239708 tranthithuycoi78@gmail.com
9 Huỳnh Thị Ngân Tiếng Anh TH-THCS Kroong Kon Tum 0372802564 rollcute189@gmail.com

10 Nguyễn Thị Thu Thảo Tiếng Anh TH-THCS Vinh Quang Kon Tum 0972214628 nttthao.tkh@kontumcity.edu.vn
11 Cao Thị Vân Anh Tiếng Anh TH-THCS Vinh Quang Kon Tum 0396298659 caothivananh1977@gmail.com
12 Phan Ngọc Hoàng Tiếng Anh TH-THCS Vinh Quang Kon Tum 0935214568 pnhoang.tkh@kontumcity.edu.vn
13 Trần Thị Ninh Tiếng Anh TH-THCS Nguyễn Du Kon Tum 0389530559 ttninh.thcsnd@kontumcity.edu.vn
14 Trần Thị Đào Tiếng Anh TH-THCS Nguyễn Du Kon Tum 0915682752 ttdao.thcsnd@kontumcity.edu.vn
15 Lê Hồng Sỹ Tiếng Anh TH-THCS Đoàn Kết Kon Tum 0985222505 lhsy.c2nbk@kontumcity.edu.vn
16 Bùi Thị Thu Hằng Tiếng Anh Th-THCS Ia Chim Kon Tum 389528790 thuhangk96@gmail.com
17 Nguyễn Thị Kim Ngọc Tiếng Anh Th-THCS Ia Chim Kon Tum 975275549 kimngoc.pbckt@kontum.edu.vn
18 Nguyễn Thị Bích Hòa Tiếng Anh Th-THCS Ia Chim Kon Tum 372498899 bichhoa.pbckt@kontum.edu.vn
19 Trịnh Thị Lan Tiếng Anh Th-THCS Ia Chim Kon Tum 985222447 trlan.pbckt@kontum.edu.vn
20 Trịnh Thị Quỳnh Tiếng Anh Th-THCS Ia Chim Kon Tum 365129676 trquynh.pbckt@kontum.edu.vn
21 Y Ya Tiếng Anh Th-THCS Ia Chim Kon Tum 396807856 yya.pbckt@kontum.edu.vn
22 Nguyễn Thị Hoàng Lan Tiếng Anh TH-THCS Đak Năng Kon Tum 0372099557 hoanglannguyen1208@gmail.com
23 A Tăn Tiếng Anh TH-THCS Đak Năng Kon Tum 0984324618 atan21976@yahoo.com.vn
24 Võ Thị Mỹ Phú Tiếng Anh TH-THCS Thắng Lợi Kon Tum 0934994784 vtmphu.nct@kontumcity.edu.vn
25 Trần Tố Uyên Tiếng Anh TH-THCS Thắng Lợi Kon Tum 0905385616 ttuyen.nct@kontumcity.edu.vn
26 Nguyễn Thị Kim Tuyến Tiếng Anh TH-THCS Thắng Lợi Kon Tum 0339697977 ntktuyen.nct@kontumcity.edu.vn 
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27 Đỗ Thị Bích Dung Tiếng Anh TH-THCS Chư Hreng Kon Tum 368141111 bichdung.ntmk@kontumcity.edu.vn
28 Nguyễn Thị Bích Quyên Tiếng Anh TH-THCS Chư Hreng Kon Tum 903536799 quyenjoly@gmail.com
29 Huỳnh Ngô Vy Vương Tiếng Anh TH-THCS Lê Lợi Kon Tum 0906451047 vyvuong.leloi@kontumcity.edu.vn
30 Lê Thị Kim Duyên Tiếng Anh TH-THCS Lê Lợi Kon Tum 0964277049 kimduyen.leloi@kontumcity.edu.vn
31 Nguyễn Ngọc Anh Tiếng Anh TH-THCS Lê Lợi Kon Tum 0935943516 ngocanh.leloi@kontumcity.edu.vn
32 Dương Thị Duy An Tiếng Anh Th-THCS Hòa Bình Kon Tum 0963156157 dtdan.htk@kontumcity.edu.vn
33 Nguyễn Thị Hồng Tiếng Anh Th-THCS Hòa Bình Kon Tum 0396597007 nthong.htk@kontumcity.edu.vn
34 Nguyễn Thị Như Hà Tiếng Anh Th-THCS Hòa Bình Kon Tum 0963136277 ntnha.htk@kontumcity.edu.vn
35 Y Yiang Thanh Tiếng Anh TH-THCS Đak Rơ Va Kon Tum 0375092413 yythanh.thcspht@kontumcity.edu.vn
36 Hồ Thị Thúy Hằng Tiếng Anh TH-THCS Đak Rơ Va Kon Tum 0972453553 htthang.thcspht@kontumcity.edu.vn
37 Nguyễn Thị Kim Phương Tiếng Anh THCS Trần Hưng Đạo Kon Tum 0987104586 ntkphuong.thcsthd@kontumcity.edu.vn
38 Huỳnh Thị Đan Trâm Tiếng Anh THCS Trần Hưng Đạo Kon Tum 0979744036 htdtram.thcsthd@kontumcity.edu.vn
39 Nguyễn Thị Nhung Tiếng Anh THCS Trần Hưng Đạo Kon Tum 0837678777 ntnhung.thcsthd@kontumcity.edu.vn
40 Lương Trần Kim Nguyên Tiếng Anh THCS Trần Hưng Đạo Kon Tum 0987312960 ltknguyen.thcsthd@kontumcity.edu.vn
41 Trần Thị Bích Thảo Tiếng Anh THCS Trần Hưng Đạo Kon Tum 0935634869 ttbthao.thcsthd@kontumcity.edu.vn
42 Huỳnh Thị Thu Nhi Tiếng Anh TH-THCS Trần Hưng Đạo Kon Tum 0976912291 thunhi.cva@kontumcity.edu.vn
43 Hoàng Ngọc Minh Tân Tiếng Anh TH-THCS Trần Hưng Đạo Kon Tum 0775552150 minhtan.cva@kontumcity.edu.vn
44 Ngô Thị Hương Trinh Tiếng Anh TH-THCS Trần Hưng Đạo Kon Tum 0367775540 huongtrinh.cva@kontumcity.edu.vn
45 Đặng Thị Sen Tiếng Anh THCS Nguyễn Huệ Kon Tum 0905990198 dtsen.thcsnh@kontumcity.edu.vn
46 Trần Hồng Thạch Thảo Tiếng Anh THCS Nguyễn Huệ Kon Tum 0348596811 thtthao.thcsnh@kontumcity.edu.vn
47 Lê Thị Thùy Dung Tiếng Anh THCS Nguyễn Huệ Kon Tum 0936298648 lttdung.thcsnh@kontumcity.edu.vn
48 Phan Thị Sương Tiếng Anh THCS Nguyễn Huệ Kon Tum 0348785729 ptsuong.thcsnh@kontumcity.edu.vn
49 Đỗ Thị Linh Tiếng Anh THCS Nguyễn Huệ Kon Tum 0364304948 dtlinh.thcsnh@kontumcity.edu.vn

        Danh sách gồm: 49 giáo viên
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.2.  LỚP THCS_2

DANH SÁCH  GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên Môn học phụ
trách Đơn vị Huyện/TP Số điện thoại Email

1 Phan Thị Như Ý Tiếng Anh Trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp Sa Thầy 0375462017 phannhuykt92@gmail.com

2 Nguyễn Thị Lên Tiếng Anh Trường PTDTBT THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy 0382054643 nguyenthilenstkt@gmail.com

3 Nguyễn Thị Minh Huyền Tiếng Anh THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy 0965663479 nhuyen27071976@gmail.com

4 Lê Thị Thủy Tiếng Anh THCS xã Rờ Kơi Sa Thầy 0915553469 Lethuykt1975@gmail.com

5 Nguyễn Thi ̣Hồng Hiệp Tiếng Anh  TH&THCS xa ̃Sa Nhơn Sa Thầy 0917916993 nthhiep1975@gmail.com

6 Phan Thị Thu Thùy Tiếng Anh  TH&THCS xa ̃Sa Sơn Sa Thầy 0334853675 pttt960@gmail.com

7 Trần Thị Vân Du Tiếng Anh  THCS Nguyễn Tất Thành Sa Thầy 0388293461 vandu.gdst@gmail.com

8 Nguyễn Thị Nhàn Tiếng Anh  THCS Nguyễn Tất Thành Sa Thầy 0976 04677 nhan.gdst@gmail.com

9 Nguyễn Thị Thùy Linh Tiếng Anh  THCS Nguyễn Tất Thành Sa Thầy 0333304096 thuylinhkt11@yahoo.com

10 Phạm Thị Qúy Tiếng Anh  TH&THCS Lê Qúy Đôn Sa Thầy 0973209209 pquy.gdst@gmail.com

11 Nguyễn Thị Hiền Tiếng Anh  TH&THCS Sa Nghĩa Sa Thầy 0979726212 nguyenhienstkt78@gmail.com

12 Ngô Sĩ Tuấn Tiếng Anh  THCS Phan Đình Phùng Sa Thầy 0967693639 ngosituankt@gmail.com

13 Hoàng Thị Bé Tiếng Anh  THCS Phan Đình Phùng Sa Thầy 0988648335 bephandinhphung@gmail.com

14 Y Kim Tiếng Anh  THCS Phan Đình Phùng Sa Thầy 0354234089 Ykimgdst@gmail.com

15 Trương Thị Kim Loan Tiếng Anh  PTDTBT THCS Hai Bà Trưng Sa Thầy 0974355466 loantruongsbkt@gmail.com

16 Lê Thị Thúy Hà Tiếng Anh  TH&THCS Ya Xiêr Sa Thầy 0984507701 lethuyha157@gmail.com

17 Phan Thị Mỹ Duyên Tiếng Anh  TH&THCS Ya Xiêr Sa Thầy 0868240793 phanthimyduyenstktvn@gmail.com

18 Trần Thị Tuyết Hạnh Tiếng Anh  TH&THCS Xã Ya Tăng Sa Thầy 0397053249 ttthbingo@gmail.com

19 Võ Thị Thu Hạnh Tiếng Anh  TH&THCS xã Ya Ly Sa Thầy 0979916201 thuhanh.9493@gmail.com

20 Trần Thị Nhàn Tiếng Anh  TH&THCS chu Văn An Sa Thầy 0981466669 trannhan0876@gmail.com

21 Nguyễn Hà Phương Thủy Tiếng Anh  PTDTBT THCS Hai Bà Trưng Sa Thầy 964330109 phuongthuy30699@gmail.com

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

mailto:nthhiep1975@gmail.com
mailto:vandu.gdst@gmail.com
mailto:nhan.gdst@gmail.com
mailto:thuylinhkt11@yahoo.com
mailto:nhan.gdst@gmail.com
mailto:trannhan0876@gmail.com


22 Cao Mạnh Hùng Tiếng Anh  TH-THCS Nguyễn Du Ia H'Drai 0325659623 caomanhhungst@gmail.com

23 Cao Thị Hoàng Tùng Tiếng Anh  TH-THCS Hùng vương Ia H'Drai 0378448976 caohoangtung0112@gmal.com

24 Bùi Thị Hoàng Yến Tiếng Anh  THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Kon Tum 0977133568 buihoangyenkt@gmail.com 
25 Lê Thị Yến My Tiếng Anh THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Kon Tum 0388956113 ltymy2008.ltt@kontum.edu.vn
26 Nguyễn Thị Tố Anh Tiếng Anh  THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Kon Tum 0905387868 nttanh2205.ltt@kontum.edu.vn 
27 Trần Thị Thu Vân Tiếng Anh THSP Lý Tự Trọng Sở GDĐT 905865996 tttvan0106.ltt@kontum.edu.vn

28 Phan Thị Thanh Hoàng Tiếng Anh THSP Lý Tự Trọng Sở GDĐT 398455115 phanthithanhhoang85@gmail.com

29 Lê Thị Nhất Nguyên Tiếng Anh THSP Lý Tự Trọng Sở GDĐT 905446234 ltnnguyen0707.ltt@kontum.edu.vn

30 Trần Thị Tuyết Sương Tiếng Anh THSP Lý Tự Trọng Sở GDĐT 392728559 tranthituyetsuong88@gmail.com

31 Nguyễn Thị Minh Hiển Tiếng Anh THSP Lý Tự Trọng Sở GDĐT 905019285 ntmhien0402.ltt@kontum.edu.vn

32 Nguyễn Thị Mỹ Dụng Tiếng Anh THSP Lý Tự Trọng Sở GDĐT 986959358 mydungltt1001@gmail.com

33 Nguyễn Thị Hạnh Tiếng Anh THSP Lý Tự Trọng Sở GDĐT 0977798189 nthanh1012.duytan@kontum.edu.vn

34 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Tiếng Anh THPT Ngô Mây Kon Tum 0979233068 nnnhuquynh09@gmail.com

35 Lê Thị Thanh Thuý Tiếng Anh TH-THCS Đăk Cấm Kon Tum 0987 385 494 lttthuy_nk@kontumcity.edu.vn
36 Phạm Thị Ngọc Ánh Tiếng Anh TH-THCS Đăk Cấm Kon Tum 0986 658 987 ptnanh_nk@kontumcity.edu.vn
37 Võ Thị Lộc Tiếng Anh TH-THCS Đăk  Blà Kon Tum 0937657258 vtloc.thcsldc@kontumcity.edu.vn
38 Lê Thị Diễm Trang Tiếng Anh TH-THCS Đăk  Blà Kon Tum 0905951357 ltdtrang.thcsldc@kontumcity.edu.vn
39 Nguyễn Thị Tiểu My Tiếng Anh TH-THCS Đăk  Blà Kon Tum 0935029037 nttmy.thcsldc@kontumcity.edu.vn
40 Nguyễn ĐặngThúy Quỳnh Tiếng Anh TH-THCS Đăk  Blà Kon Tum 0905719329 ndtquynh.thcsldc@kontumcity.edu.vn
41 Trần Thị Hoà Tiếng Anh THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum 0935579780 tthoa_nss@kontumcity.edu.vn
42 Nguyễn Thị Mai Tiếng Anh THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum 0389530445 nguyenmai1977kt@gmail.com
43 Vũ Thị Lan Tiếng Anh THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum 0977036054 vtlan_nss@kontumcity.edu.vn
44 Nguyễn Thị Phương Chinh Tiếng Anh THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum 0777559491 phuongchinhkt@gmail.com
45 Phạm Thị Bé Tiếng Anh THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum 0362220333 ptbe_nss@kontumcity.edu.vn
46 Phạm Thị Hoàng Linh Tiếng Anh THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum 0905247567 linhkt77@gmail.com
47 Trần Thị Tuyến Tiếng Anh THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum 0977601779 tttuyen_nss@kontumcity.edu.vn
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Phụ lục 1.2.  LỚP THCS_2
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.3.  LỚP THCS_3

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên Môn học phụ
trách Đơn vị Huyện/TP Số điện thoại Email

1 Phạm Thị Cẩm Tiếng Anh THCS xã Đăk Mar Đăk Hà 945254244 campham0173@gmail.com

2 Đỗ Phúc Ánh Tiếng Anh THCS xã Đăk Pxi Đăk Hà 777446445 dpanh445@gmail.com

3 Lê Thị Hiền Tiếng Anh THCS xã Đăk Mar Đăk Hà 942519096 hiendakmar@gmail.com

4 Thi Tiếng Anh TH - THCS xã Đăk Long Đăk Hà 363499001 songbangniemtin91@gmail.com

5 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tiếng Anh THCS Đăk Hring Đăk Hà 853263789 nguyethcs@gmail.com

6 Nguyễn Trọng Phương Tiếng Anh THCS Đăk Hring Đak Hà 905614277 phuongnguyen.17051977@gmail.com

7 Phạm Thị Cúc Tiếng Anh THCS Đăk Hring Đăk Hà 384132187 hoangnhuan1982@gmai.com

8 Võ Thị Quỳnh Giao Tiếng Anh TH-THCS Đăk Ui Đăk Hà 372015758 vtqgiaontt.dakha@kontum.edu.vn

9 Ngô Lý Kim Ngân Tiếng Anh THCS Đăk Hring Đăk Hà 333175145 ngolykimngankt@gmail.com

10 Vũ Thị Loan Tiếng Anh THCS Đăk Hring Đăk Hà 982541510 loan188kt@gmail.com

11 Hoàng Thị Mai Dung Tiếng Anh THCS xã Đăk Mar Đăk Hà 978484240 Maidungav@gmail.com

12 Lương Thị Mỹ Linh Tiếng Anh THCS xã Đăk Mar Đăk Hà 913987129 thelinh7274@gmail.com

13 Trần Văn Dư Tiếng Anh TH - THCS xã Đăk Long Đăk Hà 981308355 dutran.dakha@gmail.com

14 Ngô Thị Ngọc Quỳnh Tiếng Anh THCS Đăk Pxi Đăk Hà 349323994 ngocquynhkt1979@gmail.com

15 Cái Thị Liên Tiếng Anh THCS Nguyễn Tất Thành Đăk Hà 976728837 hoangliencai0410@gmail.com

16 Trần Thị Cẩm Tú Tiếng Anh THCS Chu Văn An Đắk Hà 968474568 camtu75@gmail.com

17 Võ Thị Trinh Tiếng Anh TH-THCS Hà Mòn Đắk Hà 385888998 trinhdha@gmail.com

18 Lê Thị Mai Hoa Tiếng Anh THCS Chu Văn An Đắk Hà 386127079 maihoakt80@yahoo.com.vn

19 Nguyễn Thị Bích Hiền Tiếng Anh THCS Chu Văn An Đắk Hà 868018918 nguyenbichhien77@gmail.com

20 NguyễnThị Hòa Tiếng Anh THCS Chu Văn An Đắk Hà 979546359 hoa.engkt@gmail.com

21 Phan Thị Thuận Tiếng Anh THCS Chu Văn An Đắk Hà 974871222 thuanphankt12@gmail.com

22 Nguyễn Thị Phương Thúy Tiếng Anh THCS Chu Văn An Đắk Hà 984141436 phuongthuynw@gmail.com
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23 Huỳnh Thị Thu Hảo Tiếng Anh TH&THCS xã Đăk Ngọk Đăk Hà 338040489 haothcshamon.dakha@kontum.edu.vn

24 Trần Thị Hoa Anh Đài Tiếng Anh TH&THCS xã Đăk Ngọk Đăk Hà 775549181 daithcsdhr.dakha@kontum.edu.vn

25 Đinh Thị Kim Nga Tiếng Anh THCS Nguyễn Tất Thành Đăk Hà 967910199 kimngacva@gmail.com

26 Hoàng Thị Hồng Minh Tiếng Anh TH&THCS xã Đăk Ui Đăk Hà 978129873 minhkhaihy7580@gmail.com

27 Võ Thị Diệu Tiếng Anh TH&THCS Ngọk Wang Đắk Hà 979317557 dieuvo5@gmail.com

28 Y Hoạt Tiếng Anh TH&THCS Ngọk Wang Đắk Hà 346976724 hoatngocreo89@gmail.com

29 Bùi Huy Toàn Tiếng Anh TH&THCS xã Hà Mòn Đăk Hà 389529185 toan15011976@gmail.com

30 Bùi Thị Mai Hương Tiếng Anh THCS xã Đăk La Đăk Hà 397054493 buithimaihuongkt@gmail.com

31 Trần Thị Thùy Trang Tiếng Anh THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà 934964353 trangluongthevinh@gmail.com

32 Nguyễn Thị Như Thảo Tiếng Anh THCS xã Đăk La Đăk Hà 986470345 nguyenthinhuthaokt@gmail.com

33 Bùi Thị Lý Tiếng Anh THCS xã Đăk La Đăk Hà 986922946 buithilykontum@gmail.com

34 Phan Thị Tường Vi Tiếng Anh THCS xã Đăk La Đăk Hà 935320609 phantuongvi020578@gmail.com

35 Trần Thị Tường Vi Tiếng Anh THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà 949665880 vimacdinhchi@gmail.com

36 Phạm Thị Diệp Thư Tiếng Anh THCS xã Đăk La Đăk Hà 787914792 thuhungdakmar@gmail.com

37 Nguyễn Vũ Ngọc Lan Tiếng Anh THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà 399108519 nguyenvulanhue@gmail.com

38 Nông Hồng Hóa Tiếng Anh TH&THCS xã Hà Mòn Đăk Hà 979401885 nonghonghoa84@gmail.com

39 Nguyễn Thị Minh Anh Tiếng Anh THCS Ngọc Réo Đăk Hà 988269208 minhanhgvltv.dakha@gmail.com

40 Lê Quang Thuyết Tiếng Anh PT DTNT Đăk Hà Đăk Hà 905864878 lqthuyet0701.ntdh@kontum.edu.vn

41 Nguyễn Thị Ngân Tiếng Anh TH&THCS Đăk Ui Đăk Hà 982028557 ngannguyendh88@gmail.com
42. Hoàng Thị Nhàn Tiếng Anh THCS Chu Văn An Đăk Hà 911213435 newstar.dakha@gmail.com

          Tổng cộng có 42 người./.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.3.  LỚP THCS_3

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023
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Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.4.  LỚP THCS_4

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên Môn học
phụ trách Đơn vị Huyện/TP Số điện thoại Email

1 Phạm Thị Diễm Thạch Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô 0979108644 phamdiemthach@gmail.com
2 Tống Thị Ngọc Thúy Vân Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô 0972728210 tongvan2110@gmail.com
3 Nguyễn Thị Bích Quyết Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô 0966251636 Bichquyet2011@gmail.com
4 Vương Thị Phương Thúy Tiếng Anh Trường TH-THCS Pô Kô Đăk Tô 976427270 phuongthuy427270@gmail.com
5 Phạm Thị Thu Hoài Tiếng Anh Trường TH-THCS Pô Kô Đăk Tô 387692560 duongthuhoai.duong87@gmail.com
6 Phạm Thị Hoa Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô 984476603 hoaphamdtkt@gmail.com
7 Phạm Thị Hoàng Thơ Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Trãi Đăk Tô 345855579 hoangthopoko@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hoa Tiếng Anh Trường TH-THCS Văn Lem Đăk Tô 352754574 tuyethoafuture@gmail.com
9 Trần Thị Kim Phượng Tiếng Anh Trường TH-THCS Văn Lem Đăk Tô 986105910 trankimphuong78@gmail.com

10 Trần Thị Hiền Tiếng Anh Trường THCS Ngọc Tụ Đăk Tô "0395852139 tranhien090386@gmail.com
11 Trần Thị Vi Tiếng Anh Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô 974978517 tranvi07@gmail.com
12 Trịnh Thị Mai Phương Tiếng Anh Trường THCS 24 Tháng 4 Đăk Tô 339800692 trinhphuong21112012@gmail.com
13 Phạm Thị Kim Yến Tiếng Anh Trường THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô 0964 470 079 kimyen891@gmail.com
14 Nguyễn Thị Vũ Quế Tiếng Anh Trường THCS xã Đăk Trăm Đăk Tô 0977 463 259 vuquedakto@gmail.com
15 Đỗ Thị Thơ Tiếng Anh  PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga Đăk Tô 0397830024 thunammoi@gmail.com
16 Trần Ngọc Quang Tiếng Anh  PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga Đăk Tô 0385006156 tranngocquang20@gmail.com
17 Nguyễn Thị Hà Tiếng Anh Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 0859774999 nguyenthihadakto@gmail.com
18 Nguyễn Thị Minh Hiếu Tiếng Anh Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 382900762 hieupoko.nguyen139@gmail.com
19 Trương Thị Xuân Ngọc Tiếng Anh Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 973230609 xuanngocdakto@gmail.com
20 Nguyễn Thị Hiền Tiếng Anh Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 978881390 gentle213@gmail.com
21 Nguyễn Thị Diễm Phương Tiếng Anh Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô 961508068 diemphuongnguyen1@gmail.com

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

mailto:tongvan2110@gmail.com
mailto:nguyenthihadakto@gmail.com
mailto:xuanngocdakto@gmail.com
mailto:gentle213@gmail.com


22 An Đặng Hải Ly Tiếng Anh Trường THCS Ngọc Tụ Đăk Tô 0989431136 anhaily95@gmail.com

23 Nguyễn Thị Liên Tiếng Anh Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao Tu Mơ Rông 0335232388 nguyenlien070788@gmail.com

24 Trinh Thi Giang Tiếng Anh Trường THCS Đăk Tờ Kan Tu Mơ Rông 0977328506 giangtrinhth83@gmail.com

25 Hồ Thị Liên Tiếng Anh  PTDTBT TH-THCS Đăk Na Tu Mơ Rông 0986263779 miumiu17062011@gmail.com

26 Y Thuen Tiếng Anh  PTDT BT TH-THCS Măng Ri Tu Mơ Rông 096 8298649 ypentinhothcsmr@gmail.com

27 Nguyễn Văn Nam Tiếng Anh  PTDTBT TH-THCS Đăk Na Tu Mơ Rông 0987851321 mr.namcdspkt@gmail.com

28 Trần Thị Hồng Hoang Tiếng Anh Trường THCS Đăk Tờ Kan Tu Mơ Rông 0388734223 hoanghong132@gmail.com

29 Võ Thị Hoa Tiếng Anh  PTDTBT TH-THCS xã Đăk Sao Tu Mơ Rông 0393327127 buivolonglinh@gmail.com

30 Phan Ngọc Phương Tiếng Anh  PTDT BT TH-THCS Xã Văn Xuôi Tự Mơ Rông 905928825 phuongthidakto76@gmail.com 

31 A Huyên Tiếng Anh  PTDT BT TH-THCS xã Ngọc Lây Tự Mơ Rông 0979444191 huyenbek86@gmail.com

32 Nguyễn Thị Hồng Lý Tiếng Anh  THCS BT DTTS Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 0387608789 honglydaksao@gmail.com

33 Nguyễn Thị Tĩnh Tiếng Anh Trường THCS Đăk Rơ Ông Tu Mơ Rông 0972213083 nguyentinh.tmr@gmail.com

34 Nguyễn Thị Thanh Phượng Tiếng Anh Trường THCS Đăk Rơ Ông Tu Mơ Rông 0973550160 khanhphuong10582@gmail.com

35 Đỗ Thị Thanh Tiếng Anh  PTDTBT TH - THCS Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 0374641811 dthanhtmrkt@gmail.com

36 Trần Thị Dung Tiếng Anh  THCS BT DTTS Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 0977876329 tranthidung89.tmr@gmail.com

37 Lê Xuân Sỹ Tiếng Anh  THCS BT DTTS Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 0389866686 lesy14111984@gmail.com
Tổng cộng có 37 người./.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.4.  LỚP THCS_4

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.5.  LỚP THCS_5

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên Môn học phụ
trách Đơn vị Huyện/TP Số điện thoại Email

1 Y Tô Tiếng Anh TH - THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 975889732 ytogvthcs@gmail.com

2 Nguyễn Thị Nhài Tiếng Anh TH - THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 903821646 trucnoi.trucninh.namdinh@gmail.com

3 Lê Nguyễn Tuyết Nhung Tiếng Anh TH-THCS Đăk Xú Ngọc Hồi 392421064 tuyetnhunglehongphong@gmail.com

4 Nguyễn Thị Hồng Tiếng Anh TH-THCS Đăk Xú Ngọc Hồi 972540838 nguyenthihong14121978@gmail.com

5 Xa Thị Thu Thuỳ Tiếng Anh TH-THCS Đăk Xú Ngọc Hồi 392687611 Xathithuthuy5687@gmail.com

6 Hoàng Thị Hồng Tiếng Anh TH-THCS Đăk Xú Ngọc Hồi 987564367 hoanghongqb88@gmail.com

7 Y Nữ Tiếng Anh PTDTBT THCS Ngô Quyền Ngọc Hồi 392341531 ynudk1990@gmail.com

8 Phạm Quý Chỉnh Tiếng Anh THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 966991344 phamquychinh@gmail.com

9 Châu Thị Phương Tiếng Anh THCS Đắk Dục Ngọc Hồi 368037807 phuongchau1289@gmail.com

10 Nguyễn Thị Hồng Bích Tiếng Anh THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 962662874 sillyhb94@gmail.com

11 Phan Thị Hồng Vân Tiếng Anh THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 384732265 hongvankt1974@gmail.com

12 Trần Nguyễn Ti Tiếng Anh THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 398819221 trantytt55@gmail.com

13 Lê Thị Huyền Tiếng Anh THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 977451991 lehuyennh@gmail.com

14 Hồ Thị Lan Hương Tiếng Anh THCS TT Plei Kần Ngọc Hồi 973772780 lanhuongpleikan@gmail.com

15 Lê Thị Hồng Lý Tiếng Anh THCS Nguyễn Thị Minh Khai Ngọc Hồi 393586240 lethihongly43@gmail.com

16 Phùng Việt Đức Trọng Tiếng Anh THCS Nguyễn Thị Minh Khai Ngọc Hồi 905997070 tamcowboy@gmail.com

17 Ngô Văn Cảnh Tiếng Anh THCS Sa Loong Ngọc Hồi 367065638 ngo.vancanh74@gmail.com

18 Phạm Thị Hải Tiếng Anh THCS Bờ Y Ngọc Hồi 981258427 haipham4479@gmail.com

19 Bùi Thị Mỹ Sâm Tiếng Anh THCS Bờ Y Ngọc Hồi 976996114 btmsam2206.bynh@kontum.edu.vn
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20 Nguyễn Thị Lệ Hà Tiếng Anh THCS Bờ Y Ngọc Hồi 367882288 ntleha1004.bynh@gmail.com

21 Nguyễn Thị Thu Huyền Tiếng Anh THCS Bờ Y Ngọc Hồi 935086299 hienvinh0206hhh@gmail.com

22 Y Linh Tiếng Anh PTDTBT THCS Ngô Quyền Ngọc Hồi 328852914 linhy96.03@gmail.com

23 Y Diến Tiếng Anh TH-THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi 369513742 ydien1998ktm@gmail.com

24 Nguyễn Trọng Phúc Tiếng Anh  PT DTBT-THCS xã Đăk Long Đăk Glei 914739299 trongphuc83@gmail.com

25 Lương Thị Thủy Tiên Tiếng Anh  PT DTBT-THCS xã Đăk Long Đăk Glei 972337907 thuytien84ktgv@gmail.com

26 A Cảnh Tiếng Anh THCS Đăk Môn Đăk Glei 378993524 canhkiet86@gmail.com

27 Lê Minh Quân Tiếng Anh THCS Đăk Môn Đăk Glei 384295900 lequan79kt@gmail.com

28 Trần Thị Hoa Tiếng Anh THCS Đăk Môn Đăk Glei 392341472 tranhoadm2013@gmail.com

29 Trần Xuân Ngọc Tiếng Anh  THCS Đăk Kroong Đăk Glei 369778189 txnhnvn@gmail.com

30 Lê Thị Thu Hà Tiếng Anh  THCS Đăk Kroong Đăk Glei 972630135 lethithuhadgl@gmail.com

31 Lê Thị Thu Thủy Tiếng Anh  THCS xã Đăk Pek Đăk Glei 369727790 ltthuthuy1801@gmail.com

32 Nguyễn Thị Thủy Tiếng Anh  THCS Thị trấn Đăk Glei 984620632 nguyenthuykt1206@gmail.com

33 Y Đông Tiếng Anh  THCS Thị trấn Đăk Glei 935761368 mss.dong2212@gmail.com

34 Nguyễn Thị Minh Anh Tiếng Anh  THCS Thị trấn Đăk Glei 982779808 minhanhthcsngoclinh@gmail.com

35 Đào Kim Mười Tiếng Anh THCS xã Đăk Pék Đăk Glei 334086579 muoithcsdakpek@gmail.com

36 Ngô Đình Linh Châu Tiếng Anh THCS xã Đăk Pék Đăk Glei 971566159 linhchaudakglei@gmail.com

37 Y Sương Tiếng Anh  TH&THCS Đăk Nhoong Đăk Glei 373487509 dungsuong1985@gmail.com

38 Nguyễn Thị Lệ Giang Tiếng Anh TH&THCS Đắk Plô Đăk Glei 397270662 giangle0687@gmail.com

39 Đinh Thị Lệ Tiếng Anh TH&THCS xã Đăk Man Đăk Glei 388248545 dinhle14121985@gmail.com

40 Y Oanh Tiếng Anh PTDTBT THCS xã Đăk Choong Đăk Glei 0964711668 kieuoanh862411@gmail.com

41 Tô Thị Thanh Mai Tiếng Anh TH&THCS xã Xốp Đăk Glei 364551277 tothithanhmai1996@gmail.com

42 Vũ Hồng Kông Tiếng Anh PTDTBT THCS xã Mường Hoong Đăk Glei 358068587 vuhongkongkt@gmail.com

43 Y Nhíp Tiếng Anh PTDTBT THCS xã Mường Hoong Đăk Glei 353197943 haonhien310@gmail.com
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44 Y Thân Tiếng Anh PT DTBT TH & THCS xã Ngọc Linh Đăk Glei 376255219 thank18.cdsp@gmail.com

45 Y Nơ Tiếng Anh  PT DTBT THCS xã Ngọc Linh Đăk Glei 969350879 ynongoclinh89@gmail.com

46 Lê Thọ Lượng Tiếng Anh  PT DTNT Đăk Glei Đăk Glei 0979710604 leluong1978@gmail.com
Tổng cộng có 46 người./.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.5.  LỚP THCS_5
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Phụ lục 1.6 LỚP THCS_6

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên Môn học phụ
trách Đơn vị Huyện/TP Số điện thoại

1 Nguyễn Thị Thúy Anh Tiếng Anh PT DTNT Kon Rẫy Kon Rẫy 0976429528
2 Y Bê Tiếng Anh  PTDTBT-THCS Đăk Pne Kon Rẫy 356.252.769
3 Trần Thị Tình Tiếng Anh  PTDTBT-THCS Đăk Tơ Lung Kon Rẫy 0977.729.306
4 Y Pớt Tiếng Anh  THCS TÂN LẬP Kon Rẫy 334375991
5 Hồ Lê Xuân Huyền Tiếng Anh  THCS TÂN LẬP Kon Rẫy 988531998
6 Mai Lệ Duyên Tiếng Anh  THCS Đăk Rve Kon Rẫy 333777337
7 Đoàn Thị Kim Ngọc Tiếng Anh  THCS Đăk Rve Kon Rẫy 905265579
8 Đặng Thị Thanh Thanh Tiếng Anh  THCS Đăk Rve Kon Rẫy 967572779
9 Vương Đức Lâm Tiếng Anh  PTDTBT-THCS Đăk Kôi Kon Rẫy 949551276
10 A Thương Tiếng Anh  PTDTBT-THCS Đăk Kôi Kon Rẫy 769590700
11 Thái Thị Luyến Tiếng Anh  THCS Đăk Tờ Re Kon Rẫy 382880650
12 Đinh Thị Thành Tiếng Anh  THCS Đăk Tờ Re Kon Rẫy 944638534
13 Nguyễn Thị Hà Tiếng Anh  THCS Đăk Tờ Re Kon Rẫy 398567775
14 Trần Thị Thanh Thùy Tiếng Anh  THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 984959918
15 Nguyễn Thị Sen Tiếng Anh  THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy 977725895
16 Nguyễn Thị Hồng Phi Tiếng Anh THCS Măng Đen Kon Plông 0979675238
17 Y Nhiêu Tiếng Anh  PTDTBT THCS Đắk Nên Kon Plông 0383735298
18 Hồ Văn Phước Tiếng Anh  PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plông 0972160251
19 Phạm Thị Tuyết Như Tiếng Anh  PTDTBT THCS Đăk Ring Kon Plông 0386960205
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20 Nguyễn Thị Thuyền Tiếng Anh  PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plông 0395954987
21 Đỗ Thị Hồng Thắm Tiếng Anh  PTDTBT THCS Măng Cành Kon Plông 0989858927
22 Võ Thị Thủy Tiếng Anh THCS Măng Đen Kon Plông 0973980186
23 Đào Thị Minh Sương Tiếng Anh  PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông 0964095599
24 Nguyễn Thị Huyền Tiếng Anh  PTDTBT THCS Đăk Tăng Kon Pông 0376401581
25 Phạm Ngọc Bích Tiếng Anh  PTDTBT Cấp 1,2 Măng Bút 1 Kon Pông 0343080949
26 Y Uê Tiếng Anh PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen Kon Pông 0333994569
27 Y Xuyên Tiếng Anh THCS Pờ Ê Kon Pông 0794550508

Tổng cộng có 27 người./.
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nttanh-konray@kontum.edu.vn

Be.dakpone@gmail.com

tranthitinh38@gmail.com

ypotdr@gmail.com

xuanhuyenmc@gmail.com>

maileduyenkitty@gmail.com

ngocavkr@gmail.com

dangthithanhthanh97@gmail.com

vuongduclamkr@gmail.com

thuong84@gmail.com

thailuyen80@gmail.com

phuchaikt123@gmail.com

vuhaan08@gmail.com

thanhthuytran17@gmail.com

tansuu20202021@gmail.com

udlnguyenphi@gmail.com

nhieukatarina@gmail.com

phuoc2002.konplong@kontum.edu.vn

phamthituyetnhu1996@gmail.com
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thuyennguyen120989@gmail.com

thammc18@gmail.com

vtthuy.mdkpl@kontum.edu.vn

suong1908.konplong@kontum.edu.vn

nguyenthihuyendell98@gmail.com

ngocbichav09@gmail.com

uekt220398@gmail.com

chaubokt6@gmail.com
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